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  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 18/9/2024 của Đoàn kiểm tra Cục Quản lý 

Dược tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ SPM; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm theo Danh mục kèm theo Quyết 

định này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty 

TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ SPM (Địa chỉ: V1-A02, lô đất TTDV 01, 

Khu Đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội). 

- Lý do thu hồi: Không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho 

cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp và dịch vụ SPM và 

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (L). 

        

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  



Phụ lục 

DANH MỤC 80 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2024 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

TT Tên sản phẩm ghi trên 

Phiếu công bố mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 

Tên nhà sản xuất Địa chỉ Ngày cấp 

1  KID'S MELON FRUIT 184393/22/CBMP-QLD Kao Corporation 

Sakata Plant  

No.2-1-18, Ohâm, Sakata-Shi, 

Yamagata Prefecture 998-0064, 

Japan 

30/09/2022 

2  KAO WHITE SOAP ROSE 

SCENT 

184394/22/CBMP-QLD Kao Corporation 

Sakata Plant 

No.2-1-18, Ohâm, Sakata-Shi, 

Yamagata Prefecture 998-0064, 

Japan 

30/09/2022 

3  LIGHT TONING WATER 

LIGHT 

184395/22/CBMP-QLD JEUNEBEAUTY 

CORPORATION 

Yebisu Garden Place Tower, 20-

3, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo #150-6019, Japan 

30/09/2022 

4  BOTANICAL ESTHÉ 

WHITENING MASK 

184396/22/CBMP-QLD Milliona Co.Ltd 1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

5  BOTANICAL MARCHE 

CLEANSING CLAY FOAM 

184397/22/CBMP-QLD Milliona Co.Ltd 1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

6  BABY SOAP BLUE 184402/22/CBMP-QLD Pigeon Home 

Products Corporation 

2608-31, Nakazato, Fuji Shi, 

Shizuoka Ken, 417-0826, Japan 

30/09/2022 

7  BABY SOAP PINK 184403/22/CBMP-QLD Pigeon Home 

Products Corporation 

2608-31, Nakazato, Fuji Shi, 

Shizuoka Ken, 417-0826, Japan 

30/09/2022 

8  Gokujyun Super Hyaluronic 

Acid lotion 

184404/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 
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9  GOKU JYUN HYDRATING 

MOIST LOTION 

184405/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

10  DETCLEAR BRIGHT & 

PEEL YELLOW 

184406/22/CBMP-QLD MEISHOKU 

COSMETIC INC. 

2-4-30 ICHIOKA MINATO-

KU,OSAKA, JAPAN 

30/09/2022 

11  DETCLEAR BRIGHT & 

PEEL PINK 

184407/22/CBMP-QLD MEISHOKU 

COSMETIC INC. 

2-4-30 ICHIOKA MINATO-

KU,OSAKA, JAPAN 

30/09/2022 

12  WHITENING ESSENCE 

CREAM 

184408/22/CBMP-QLD MEISHOKU 

COSMETIC INC. 

2-4-30 ICHIOKA MINATO-

KU,OSAKA, JAPAN 

30/09/2022 

13  TOFU MASK GREEN 184409/22/CBMP-QLD Earth Corporation 1122-73, Nishihamakitamachi, 

Ako Shi, Hyogo Ken, 678-0207, 

Japan 

30/09/2022 

14  KID'S STRAWBERRY 184410/22/CBMP-QLD Kao Corporation 

Sakata Plant 

No.2-1-18, Ohâm, Sakata-Shi, 

Yamagata Prefecture 998-0064, 

Japan 

30/09/2022 

15  BIGANSUI SKIN LOTION 184411/22/CBMP-QLD MEISHOKU 

COSMETIC INC. 

2-4-30 ICHIOKA MINATO-

KU,OSAKA, JAPAN 

30/09/2022 

16  WHITENING EYE CREAM 184412/22/CBMP-QLD MEISHOKU 

COSMETIC INC. 

2-4-30 ICHIOKA MINATO-

KU,OSAKA, JAPAN 

30/09/2022 

17  DETCLEAR BRIGHT & 

PEEL GREEN 

184413/22/CBMP-QLD MEISHOKU 

COSMETIC INC. 

2-4-30 ICHIOKA MINATO-

KU,OSAKA, JAPAN 

30/09/2022 

18  BOTANICAL MARCHE 

CLEANSING OIL 

184414/22/CBMP-QLD Milliona Co.Ltd 1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

19  BOTANICAL ESTHÉ ANTI-

AGING MASK 

184415/22/CBMP-QLD Milliona Co.Ltd 1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 
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20  TOFU MASK RED 184416/22/CBMP-QLD Earth Corporation 1122-73, Nishihamakitamachi, 

Ako Shi, Hyogo Ken, 678-0207, 

Japan 

30/09/2022 

21  KOSE COENRICH NIGHT 

RENEW HAND CREAM 

184417/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

30/09/2022 

22  KOSE CLEAR TURN 

ESSENCE FACIAL MASK 

WHITE WITH 

TRANEXAMIC ACID 

184418/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

30/09/2022 

23  KOSE CLEAR TURN AXIT 

HYALURONIC MASK     

184419/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

30/09/2022 

24  Mouthwash Sakura 184420/22/CBMP-QLD PIERAS CO.,LTD. 1-30, Hommachibashi, Osaka 

Shi Chuo Ku, Osaka Fu, 540-

0029, Japan 

30/09/2022 

25  Mouthwash Dental Whitening 184421/22/CBMP-QLD PIERAS CO.,LTD. 1-30, Hommachibashi, Osaka 

Shi Chuo Ku, Osaka Fu, 540-

0029, Japan 

30/09/2022 

26  FEMININE WASH 

POWDER MINT 

184422/22/CBMP-QLD JRS 

CORPORATION 

1-150, Nishiajima, Nagoya Shi 

Kita Ku, Aichi Ken, 462-0016, 

Japan 

30/09/2022 

27  FEMININE WASH 

SHOWER SPLASH 

184423/22/CBMP-QLD JRS 

CORPORATION 

1-150, Nishiajima, Nagoya Shi 

Kita Ku, Aichi Ken, 462-0016, 

Japan 

30/09/2022 

28  FEMININE WASH FRESH 

BLOSSOM 

184424/22/CBMP-QLD JRS 

CORPORATION 

1-150, Nishiajima, Nagoya Shi 

Kita Ku, Aichi Ken, 462-0016, 

Japan 

30/09/2022 

29  FEMININE WASH 

PASSIONATE BLOOM 

184425/22/CBMP-QLD JRS 

CORPORATION 

1-150, Nishiajima, Nagoya Shi 

Kita Ku, Aichi Ken, 462-0016, 

Japan 

30/09/2022 
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30  LIGHT TONING WATER 

MOISTURE 

184426/22/CBMP-QLD JEUNEBEAUTY 

CORPORATION 

Yebisu Garden Place Tower, 20-

3, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo #150-6019, Japan 

30/09/2022 

31  OIL CLEANSING 184427/22/CBMP-QLD JEUNEBEAUTY 

CORPORATION 

Yebisu Garden Place Tower, 20-

3, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo #150-6019, Japan 

30/09/2022 

32  GREEN TEA CLEAR 

PEELING 

184428/22/CBMP-QLD Coo Sciencebeauty 

CO.,LTD 

3-11-18, Ginza, Chuo Ku, Tokyo 

To, 104-0061, Japan 

30/09/2022 

33  BOTANICAL ESTHÉ 

MOISTURE MASK 

184429/22/CBMP-QLD Milliona Co.Ltd 1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

34  Shirojun Moist 184430/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd 

1-11-2,Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

35  Premium Gokyjyun 184431/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

36  KAO WHITE SOAP MILK 

GREEN 

184432/22/CBMP-QLD Kao Corporation 

Sakata Plant 

No.2-1-18, Ohâm, Sakata-Shi, 

Yamagata Prefecture 998-0064, 

Japan 

30/09/2022 

37  KAO WHITE SOAP 

LEMONS YELLOW 

184433/22/CBMP-QLD Kao Corporation 

Sakata Plant 

No.2-1-18, Ohâm, Sakata-Shi, 

Yamagata Prefecture 998-0064, 

Japan 

30/09/2022 

38  KAO WHITE SOAP LILY 

SCENT 

184434/22/CBMP-QLD Kao Corporation 

Sakata Plant 

No.2-1-18, Ohâm, Sakata-Shi, 

Yamagata Prefecture 998-0064, 

Japan 

30/09/2022 

39  KID'S GRAPE 184435/22/CBMP-QLD Kao Corporation 

Sakata Plant 

No.2-1-18, Ohâm, Sakata-Shi, 

Yamagata Prefecture 998-0064, 

Japan 

30/09/2022 
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40  UV CARE & TONE UP 

SPF50 PA +++ 

184436/22/CBMP-QLD KUMANO YUSHI 

CO., LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 

30/09/2022 

41  Mouthwash Pure 184437/22/CBMP-QLD PIERAS CO.,LTD. 1-30, Hommachibashi, Osaka 

Shi Chuo Ku, Osaka Fu, 540-

0029, Japan 

30/09/2022 

42  Mouthwash Refresh 184438/22/CBMP-QLD PIERAS CO.,LTD. 1-30, Hommachibashi, Osaka 

Shi Chuo Ku, Osaka Fu, 540-

0029, Japan 

30/09/2022 

43  Manis White Body Shampoo 184439/22/CBMP-QLD Milliona co.ltd, 1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

44  Manis White Body Shampoo 

Sakura Blooming 

184440/22/CBMP-QLD Milliona co.ltd, 1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

45  Manis White Body Shampoo 

Green Tea 

184441/22/CBMP-QLD Milliona co.ltd, 1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

46  Manis Whitening Body 

Peeling 

184442/22/CBMP-QLD Milliona co.ltd, 1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

47  UV CARE & TONE UP 

SPF31 PA +++ 

184443/22/CBMP-QLD KUMANO YUSHI 

CO., LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 

30/09/2022 

48  Whitening Lotion 184444/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

30/09/2022 

49  HADANOMY COLLAGEN 

MIST 

184445/22/CBMP-QLD KUMANO YUSHI 

CO., LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 

30/09/2022 
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50  ROHTO SHIROCHASOU 

GREEN TEA FOAM 

184446/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-8-1, Tatsuminishi, Osaka Shi 

Ikuno Ku, Osaka Fu, 544-0012, 

Japan 

30/09/2022 

51  ROHTO CC MELANO 

VITAMIN WHITE MIST 

184447/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-8-1, Tatsuminishi, Osaka Shi 

Ikuno Ku, Osaka Fu, 544-0012, 

Japan 

30/09/2022 

52  ILLUMI SKIN UV SPRAY 

SUN PROTECT AND KEEP 

WHITE 

184448/22/CBMP-QLD CELLA inc. 1-7-2, Asakusabashi, Taito Ku, 

Tokyo To, 111-0053, Japan 

30/09/2022 

53  ONEDAY BRIGHTENER 

FOR FACE & BODY SNOW 

WHITE 

184449/22/CBMP-QLD CELLA inc. 1-7-2, Asakusabashi, Taito Ku, 

Tokyo To, 111-0053, Japan 

30/09/2022 

54  ONEDAY BRIGHTENER 

FOR FACE & BODY SPF15 

PA+ 

184450/22/CBMP-QLD CELLA inc. 1-7-2, Asakusabashi, Taito Ku, 

Tokyo To, 111-0053, Japan 

30/09/2022 

55  WAKIGARD DEODORANT 

GEL 

184451/22/CBMP-QLD Earth Corporation 1122-73, Nishihamakitamachi, 

Ako Shi, Hyogo Ken, 678-0207, 

Japan 

30/09/2022 

56  BABY CARE STICK 184452/22/CBMP-QLD Wakodo Co., Ltd 2-4-1, Ebisuminami, Shibuya 

Ku, Tokyo To, 150-0022, Japan 

30/09/2022 

57  Mouthwash Green Tea 184453/22/CBMP-QLD PIERAS CO.,LTD. 1-30, Hommachibashi, Osaka 

Shi Chuo Ku, Osaka Fu, 540-

0029, Japan 

30/09/2022 

58  KOSE COEN RICH Q10 

WHITENING DEEP 

MOISTURE 

184454/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

30/09/2022 

59  Urea Hand & Leg 

Moisturizing Cream 

184456/22/CBMP-QLD Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, Tokyo, 

Japan 

30/09/2022 
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60  KOSE COEN RICH Q10 

WHITENING COENZYME 

Q10 

184455/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

30/09/2022 

61  ALOINS EAUDE CREAM S 184457/22/CBMP-QLD ALOINS Co., Ltd. 3-6-8, Karita, Osaka Shi 

Sumiyoshi Ku, Osaka Fu, 558-

0011, Japan 

30/09/2022 

62  ROHTO HADALABO 

NOGOKUJUN UV WHITE 

GEL 

184458/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-8-1, Tatsuminishi, Osaka Shi 

Ikuno Ku, Osaka Fu, 544-0012, 

Japan 

30/09/2022 

63  ROHTO MENTHOLATUM 

MELANO CC VITAMIN C E 

ESSENCE MASK 

184459/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-8-1, Tatsuminishi, Osaka Shi 

Ikuno Ku, Osaka Fu, 544-0012, 

Japan 

30/09/2022 

64  ROHTO MELANO CC 

BRIGHTENING GEL 

184460/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-8-1, Tatsuminishi, Osaka Shi 

Ikuno Ku, Osaka Fu, 544-0012, 

Japan 

30/09/2022 

65  ROHTO MELANO CC 

INTENSIVE SPOTS 

PREVENTION 

BRIGHTENING LOTION 

MOIST 

184461/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-8-1, Tatsuminishi, Osaka Shi 

Ikuno Ku, Osaka Fu, 544-0012, 

Japan 

30/09/2022 

66  BABY CREAM 184462/22/CBMP-QLD Pigeon Home 

Products Corporation 

2608-31, Nakazato, Fuji Shi, 

Shizuoka Ken, 417-0826, Japan 

30/09/2022 

67  BABY SOAP YELLOW 184463/22/CBMP-QLD Pigeon Home 

Products Corporation 

2608-31, Nakazato, Fuji Shi, 

Shizuoka Ken, 417-0826, Japan 

30/09/2022 

68  NEO ILLUMI SKIN UV 

ESSENCE SPF50+ PA++++ 

184464/22/CBMP-QLD CELLA inc. 1-7-2, Asakusabashi, Taito Ku, 

Tokyo To, 111-0053, Japan 

30/09/2022 

69  Mondahmin Kid Grape Flavor 

Mouthwash 

184467/22/CBMP-QLD MEISHOKU 

COSMETIC INC. 

2-4-30 ICHIOKA MINATO-

KU,OSAKA, JAPAN 

30/09/2022 
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70  KOSE CLEAR TURN 

ESSENCE MASK 

COLLAGEN 

184468/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

30/09/2022 

71  KOSE CLEAR TURN 

ESSENCE MASK 

COENZYME Q10 

184469/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

30/09/2022 

72  KOSE COENRICH Q10 

EXTRA GUARD MOIST 

SHIELD CREAM 

184470/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

30/09/2022 

73  KOSE COEN RICH Q10 

WHITENING 

184471/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

30/09/2022 

74  Mondahmin Kid Strawberry 

Flavor Mouthwash 

184472/22/CBMP-QLD Earth Corporation 1122-73, Nishihamakitamachi, 

Ako Shi, Hyogo Ken, 678-0207, 

Japan 

30/09/2022 

75  Baby Powder Pressed 184473/22/CBMP-QLD Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, Tokyo, 

Japan 

30/09/2022 

76  Shirojyun Arbutin Whitening 

Lotion 

185799/22/CBMP-QLD Rohto 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

1-11-2, Nihombashikayabacho, 

Chuo Ku, Tokyo To, 103-0025, 

Japan 

14/10/2022 

77  KOSE CLEAR TURN 

WHITE VITAMIN C MASK 

186301/22/CBMP-QLD KOSE Corporation 3-6-2, Nihombashi, Chuo Ku, 

Tokyo To, 103-0027, Japan 

18/10/2022 

78  OLIGOS RICH WHOLE 

BODY SHAMPOO 

186302/22/CBMP-QLD FUKUYO INC 1179, Nippacho, Yokohama Shi 

Kohoku Ku, Kanagawa Ken, 

223-0057, Japan 

18/10/2022 

79  OLIGOS RICH 

TREATMENT 

186303/22/CBMP-QLD FUKUYO INC 1179, Nippacho, Yokohama Shi 

Kohoku Ku, Kanagawa Ken, 

223-0057, Japan 

18/10/2022 

80  OLIGOS RICH SHAMPOO 186304/22/CBMP-QLD FUKUYO INC 1179, Nippacho, Yokohama Shi 

Kohoku Ku, Kanagawa Ken, 

223-0057, Japan 

18/10/2022 
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